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                   Phú Thọ, ngày       tháng     năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ 
sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 55/2024/QH15 của 
Quốc hội;

Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện phát thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ 2024;

Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 69/2026/NĐ-CP ngày 06/03/2026;

Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ
Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ 
đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng kinh tế tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 
số 1560/BVĐKHB-HĐKT ngày 14/7/2026;

Căn cứ Bảng tổng hợp danh mục ngày 28/7/2026 của Phòng Hành chính - 
Quản trị; 

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh 
nghiệm Cung cấp Thiết bị phòng cháy chữa cháy cho Bệnh viện Đa khoa Hòa 
Bình theo yêu cầu dưới đây, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện Đa khoa 
Hòa Bình theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường 

Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu mua sắm, Số điện thoại: 02183 896 546-
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3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp 
văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Đường 
Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho 
thư mời báo giá số…. ngày … tháng … năm 2026).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày ký và được đăng tải trên 
website của Bệnh viện.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày nhà cung 

cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Cung cấp Thiết bị phòng cháy, chữa cháy 

cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).
2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:
- Thư báo giá hàng hóa theo Phụ lục đính kèm
- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 
khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, 
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ dự kiến: 60 ngày. 
5. Báo giá: Công ty gửi báo giá.
Lưu ý: Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác 

(nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Ban Giám đốc (BC);
 - Các khoa, phòng Bệnh viện;
 - Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
 - Lưu VT; Tổ đấu thầu.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC

(Kèm theo thư mời số        /TMBG-BVĐKHB, ngày       tháng       năm 2026 của 
Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

STT Danh mục 
hàng hóa Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu/ 

Xuất xứ
Đơn vị 

tính
Số 

lượng

1 Bình chữa 
cháy bột 
4kg

- Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 
7026:2013
- Thành phần bột chữa cháy: 
NH4H2PO4, (NH4)2SO4
- Khối lượng bột: 4 KG ; Hạn sử dụng: 
5 năm
- Phạm vi nhiệt độ sử dụng: +5°C ~ 
+60°C
- Công suất làm việc: 2A-55B
- Áp suất kiểm tra vỏ bình: 2.3Mpa
- Áp suất làm việc: 1.2 – 1.5Mpa
- Mã sản phẩm: 83MEC/ABC/4kg

83MEC-Bộ 
quốc 

phòng/Việt 
Nam

Bình 46

2 Bình chữa 
cháy khí 
C02 3kg

- Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 
7026:2013
- Thành phần chữa cháy: CO2 

- Khối lượng khí CO2: 3 KG ; Hạn sử 
dụng: 5 năm
- Phạm vi nhiệt độ sử dụng: +5°C ~ 
+60°C
- Công suất làm việc: 34B-C
- Áp suất kiểm tra vỏ bình: 25 MPa
- Áp suất làm việc: 4.5 Mpa
- Mã sản phẩm: 83MEC/CO2/MT3

83MEC-Bộ 
quốc 

phòng/Việt 
Nam

Bình 46

3 Cuộn vòi 
D50

- Khối lượng: 4.75 Kg
- Áp suất làm việc: 1.6 Mpa
- Áp suất phá huỷ: ≥ 2.0
- Vật liệu lớp trắng: Tráng PVC
- Vật liệu lớp vải: 40% sợi chỉ ngang 
Filament, 60% sợi Polyester
- Tiêu chuẩn đầu nối: TCVN 
5739:2023

83MEC-Bộ 
quốc 

phòng/Việt 
Nam

Cuộn 12

4 Lăng phun 
D50

- Áp suất làm việc: 1.6 Mpa
- Lưu lượng phun tại áp 0.7 Mpa: 4.2 I/s
- Chiều dài lăng: 234 mm
- Khối lượng: 0.24 kg ± 10%
- Đường kính lỗ phun: 13
- Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 
13261:2021

83MEC-Bộ 
quốc 

phòng/Việt 
Nam

Cái 4



5 Cuộn vòi 
D65

- Khối lượng: 5.75 Kg
- Áp suất làm việc: 1.6 Mpa
- Áp suất phá huỷ: ≥ 2.0
- Vật liệu lớp trắng: Tráng PVC
- Vật liệu lớp vải: 40% sợi chỉ ngang 
Filament, 60% sợi Polyester
- Tiêu chuẩn đầu nối: TCVN 
5739:2023

83MEC-Bộ 
quốc 

phòng/Việt 
Nam

Cuộn 18

6 Lăng phun 
D65

- Áp suất làm việc: 1.6 Mpa
- Lưu lượng phun tại áp 0.7 Mpa: 9.1 
I/s
- Chiều dài lăng: 236 mm
- Khối lượng: 0.38 kg ± 10%
- Đường kính lỗ phun: 19
- Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 
13261:2021

83MEC-Bộ 
quốc 

phòng/Việt 
Nam

Cái 4



PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào báo giá số            /TMBG-BVĐKHB ngày        /        /2026 của Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Công ty ……… Có địa chỉ tại ……., số đăng ký kinh doanh …..được cấp bởi…..
Căn cứ theo thư mời báo giá số:      ngày/tháng/năm 2026 của Bệnh viện và khả năng cung ứng của công ty. Chúng tôi xin 

gửi tới quý Bệnh viện bảng báo giá các hàng hóa, dịch vụ như sau:

STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật
Hãng, 
Nước 

SX

Đơn vị 
tính

Số 
lượng Đơn giá  Thành tiền 

1  

…

  Tổng cộng: …. khoản    

Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có).
1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 
2. Chúng tôi cam kết:………………………..
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                                        
                                                                                                               ……, ngày.... tháng....năm....
                                                                                         Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu )
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